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I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ ?

A. [Ar]3d5
B. [Ar]3d4
C. [Ar]3d3
D. [Ar]3d6
Câu 2: Phương trình hoá học nào dưới đây viết sai?

A. Fe + 2FeCl3
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 3FeCl2
B. Fe + CuCl2 
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 FeCl2 + Cu
C. Fe + 2HCl 
[image: image3.wmf]¾

®

¾

 FeCl2 + H2
D. Fe + Cl2 
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 FeCl2
Câu 3: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

A. Fe(OH)2.
B. Fe2O3.
C. Fe3O4
D. FeO.

Câu 4: Trong 4 kim loại: Fe, Mg, Al, Cu thì kim loại nào phản ứng được với HNO3 đặc nguội?

A. Fe, Al
B. Fe, Cu
C. Fe, Mg, Cu
D. Cu, Mg
Câu 5: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl2 có mặt không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hợp chất

A. FeO
B. Fe(OH)2
C. Fe2O3
D. Fe(OH)3
Câu 6: Kim loại nào sau đây phản ứng được với FeSO4 trong dung dịch?

A. Cu.
B. Ag.
C. Mg.
D. Sn.
Câu 7: Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl loãng (dư). Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 11,2 gam.
B. 8,8 gam
C. 6,8 gam.
D. 12,8 gam.
Câu 8: Để khử hoàn toàn 24,32 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần vừa đủ 8,96 lít CO (đkc) . Khối lượng Fe thu được là

A. 19,72g
B. 17,29 gam
C. 19,2 gam
D. 17,92 gam

Câu 9: Fe3O4 là thành phần chính của quặng:

A. xiđerit
B. manhetit.
C. hematit nâu
D. hematit đỏ.

Câu 10: Dãy gồm các hợp chất vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử là

A. Fe3O4, Fe2O3.
B. Fe2O3, Fe2(SO4)3.
C. Fe(NO3)2, FeCl3.
D. FeCl2, FeO.

Câu 11: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là

A. MgCl2 và FeCl3.
B. AgNO3 và ZnCl2.
C. HCl và CaCl2.
D. AgNO3 và HCl.

Câu 12: Công thức hóa học của sắt(III) hiđroxit là

A. Fe3O4
B. Fe(OH)3.
C. Fe2O3.
D. Fe(OH)2.
Câu 13: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành hợp chất sắt (II)?

A. HNO3 (loãng, dư).
B. HCl dư
C. Cl2.
D. H2SO4 đặc nóng
Cho: Fe=56, H=1, O=16
Tô tròn đen vào đáp án lựa chọn
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II. TỰ LUẬN

Câu 1: Cho 11,2gam Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 (dư) thì thể tích khí H2 (ở đktc) thu được là bao nhiêu?

Câu 2: Hoàn thành PTPU:

a) Fe + O2 (


b) Fe + HCl (


c) Fe + H2SO4 đặc nóng (………………….  +  NO2 +…………………………………………………………
d) Fe + AgNO3 dư (


HỌ VÀ TÊN:………………………………………………..LỚP:………………………………………………..
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